
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 2.828.465.137    

1 02/03/2016 Cô chú Tam cho tiền mặt 200 USD 4.454.000           
2 03/03/2016 Cô Nguyễn Thị Mỹ Liên ở Mỹ cho tiền mặt 200.000              
3  Gia đình em Trung Kiệt cho tiền mặt 1.500.000           
4 07/03/2016 Bà Tan Chau Sao Truong ở Mỹ cho tiền mặt 100 USD 2.226.000           
5  Một Mạnh Thường Quân cho vô tài khoản 801 (100USD) 2.226.000           
6 08/03/2016 Gia đình em Thảo Trang cho tiền mặt 1.000.000           
7 17/03/2016 Chú Long Thanh Nguyen cho tiền mặt 100 USD 2.225.500           
8 19/03/2016 Chú Duc Cong Nguyen cho tiền mặt 5.061.000           
9  Sinh viên Hiệp lãnh học bổng tiền mặt 2.000.000           
10 23/03/2016 Cô Lê Thị Kim Dung cho vô tài khoản 801 200.000              
11 24/03/2016 Em Thắm cho tiền mặt 300.000              
12  Cô Tuyết Bùi ở Houston cho tiền mặt 20 USD 445.200              
13  Cô Tuyết Khanh ở Houston cho tiền mặt 20 USD 445.200              
14  Cô Mai Loan ở Houston cho tiền mặt 20 USD 445.200              
15  Cô Kim Dân ơ Houston cho tiền mặt 100 USD 2.226.000           
16  Cô Thanh Phương ở Houston cho tiền mặt 50 USD 1.113.000           
17  Cô Nhân viên quán Bún Bò Huế Đức Chương- Houston cho tiền mặt 200 USD 4.452.000           
18  Hai Bác Hoàng Cang ở Houston cho tiền mặt 100 USD 2.226.000           
19  Hai Bác Tường Hạnh ở Houston cho tiền mặt 200 USD 4.452.000           
20  Cô Hường ở Bellaire cho tiền mặt 500 USD 11.130.000         
21  Cô chú Thanh Trân ở Houston cho tiền mặt 40 USD 890.400              
22  Các cô chú ở chùa Nhật Quang ở Houston cho tiền mặt 20 USD 445.200              
23  Hai Bác Tina Hạnh ở Bellaire cho tiền mặt 200 USD 4.452.000           
24  Chú Lâm ở chùa Linh Sơn ở Houston cho tiền mặt 400 USD 8.904.000           
25  Cô chú Kim Hiệp ở Dallas cho tiền mặt 200 USD 4.452.000           
26  Cô chú Thọ Phượng ở Dallas cho tiền mặt 100 USD 2.226.000           
27  Cô chú Kim Liên ở Dallas cho tiền mặt 100 USD 2.226.000           
28  Cô chú Hoàng ở Dallas cho tiền mặt 100 USD 2.226.000           
29  Cô chú Việt Trân ở Dallas cho tiền mặt 100 USD 2.226.000           
30  Cô chú Hoàng Chu ở Dallas cho tiền mặt 100 USD 2.226.000           
31  Cô chú Nguyệt ở Dallas cho tiền mặt 100 USD 2.226.000           
32  Bác Thiệp ở Dallas cho tiền mặt 40 USD 890.400              
33  Cô Liên ở Georgia cho tiền mặt 100 USD 2.226.000           
34  Cô Bình ở Georgia cho tiền mặt 100 USD 2.226.000           
35  Chú Nghĩa ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000           
36  Cô Giang- Chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt 4.000.000           
37 27/03/2016 Cô Yến ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD 4.452.000           
38 29/03/2016 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ các cá nhân và đơn vị xã hội cho vô tài khoản 801 ( tháng 12/2015) 970.000              
39  Ông Shibayama, Ông Takeuchi, Ông Saita thuộc tổ chức JVPF (chủ tịch là cựu Thủ Tướng -                     
40  Murayama) cho tiền mặt 18.500.000         
41  Ông bà Nguyễn Hảo Nghĩa ở Úc cho tiển mặt 3.000.000           
42  Gia đình cô Lương Kim Dung ở Sài Gòn cho tiền mặt 5.000.000           
43  Các cô chú Hương, Sơn, Khanh, Tiến, Tuyên ở Thụy Sĩ cho vô tài khoản 801 12.000.000         
44 30/03/2016 Chú Đặng Ngọc Thạch cho vô tài khoản 801 3.000.000           
45 31/03/2016 Lãi không kỳ hạn của tài khoản 801 chuyển vô tài khoản 801 140.748              
46  Thầy Thuận cho tiền mặt 3.480.000           
47  Cô Thơ cho tiền mặt 7.610.000           
48  Thu tiền học thêm của học sinh ngoài vào Hướng Dương học 11.810.750         
76 Tổng Trong kỳ 161.132.598       

Tổng Cuối kỳ 2.989.597.735    

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ
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Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                     

-                     
-                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 9.319.753.178    

1 01/03/2016 Tiền chợ 583.000              
2  Tiền nhà cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn 8.332.000           
3  Tiền ăn cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn 5.250.000           
4 02/03/2016 Tiền chợ 257.000              
5 03/03/2016 Tiền chợ 693.000              
6  Mua 1 tấm gạch men 10.000                
7  Mua 1 bóng đèn tròn 6.000                  
8  Mua 1 bao tro trấu 13.000                
9  Mua 1 bao sơ dừa 18.000                
10  Mua thuốc cho học sinh Hải 93.000                
11  Tiền khám bệnh cho học sinh Hải 58.000                
12  Tiền ăn uống, đổ xăng cho Thầy Minh chở học sinh Hải đi khảm bệnh ở Sài Gòn 264.000              
13  Tiền xe vận chuyển hải sản 100.000              
14 04/03/2016 Tiền chợ 246.000              
15  Tiền nhà cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 3.000.000           
16  Tiền ăn cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 3.000.000           
17  Tiền học phí cho sinh viên Hiệp 3.000.000           
18  Tiền học phí cho sinh viên Xuân 4.800.000           
19  Tiền khám bệnh và tiền thuốc cho học sinh Thảo 610.000              
20  Phí chuyển khoản 11.000                
21  Mua 20 cái chén 240.000              
22  Mua 20 cái đĩa 160.000              
23  Mua 2 cái giá xũi 50.000                
24  Mua 1 cái giá lớn 20.000                
25  Mua 3 kg bịch đựng rác 105.000              
26 05/03/2016 Tiền chợ 407.000              
27  Mua 1 bóng đèn tròn 6.000                  
28  Mua 1 ấm đun thuốc cho sinh viên Dung 500.000              
29  Cho tiền học sinh nam đi chơi đá banh 200.000              
30  Đổ xăng xe máy 40.000                
31 06/03/2016 Tiền chợ 610.000              
32  Mua 1 bịch hạt giống rau mồng tơi 21.000                
33  Mua 15 kg bắp 105.000              
34  Mua 25 kg cám 250.000              
35  Tiền sửa xe hơi 1.500.000           
36 07/03/2016 Tiền chợ 353.000              
37  Tiền sửa máy in 200.000              
38  Mua 1 tuyp keo AB 28.000                
39  Đổ xăng xe máy 30.000                
40 08/03/2016 Tiền chợ 464.000              
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41 09/03/2016 Tiền chợ 329.000              
42  Đổ xăng xe máy 40.000                
43 10/03/2016 Tiền chợ 715.000              
44 11/03/2016 Tiền chợ 497.000              
45  Sửa máy bơm nước 100.000              
46  Mua 1 bình ga 190.000              
47 12/03/2016 Tiền chợ 409.000              
48  Mua 2 sợi dây sên 80.000                
49  Đổ xăng xe máy 40.000                
50 13/03/2016 Tiền chợ 570.000              
51  Tiền điện thoại tháng 2 882.000              
52  Bồi dưỡng chú Minh giao nhận hồ sơ, tài liệu giữa Hướng Dương và các tỉnh 500.000              
53 14/03/2016 Tiền chợ 669.000              
54 15/03/2016 Tiền chợ 390.000              
55  Mua 1 ruột xe đạp 27.000                
56  Mua 1 vỏ xe đạp 48.000                
57  Đổ xăng xe máy 40.000                
58 16/03/2016 Tiền chợ 449.000              
59  Tiền Internet tháng 2 546.000              
60 17/03/2016 Tiền chợ 519.000              
61  Đổ xăng xe máy 40.000                
62  Mua 12,5 kg cám gà 120.000              
63  Mua 15 kg bắp 105.000              
64  Sửa máy bơm nước 100.000              
65 18/03/2016 Tiền chợ 411.000              
66  Mua 1 hộp mực in 65.000                
67  Mua tài liệu học cho học sinh Bảo 25.000                
68  Tiền quỹ lớp cho học sinh Bảo + Sưn 10.000                
69  Tiền Kí túc xá cho sinh viên Ảnh 1.800.000           
70  Phí chuyển khoản 20.000                
71 19/03/2016 Tiền chợ 591.000              
72  Mua 1 bình ga 190.000              
73 20/03/2016 Tiền chợ 1.280.000           
74  Tiền điện tháng 2 3.468.000           
75 21/03/2016 Tiền chợ 409.000              
76 22/03/2016 Tiền chợ 417.000              
77  Đổ xăng xe máy 30.000                
78 23/03/2016 Tiền chợ 880.000              
79  Mua 1 tuyp keo vá xe 12.000                
80  Mua 2 bịch hạt giống rau muống 20.000                
81 24/03/2016 Tiền chợ 577.000              
82  Mua vé máy bay cho sinh viên Vân Anh qua Cali- 350 USD 7.791.000           
83  Phí vận chuyển 35 máy tính bảng và máy đọc sách- 260 USD 5.787.600           
84  Phí đăng báo quảng cáo- 300 USD 6.078.000           
85 25/03/2016 Tiền chợ 520.000              
86  Đổ xăng xe máy 30.000                
87 26/03/2016 Tiền chợ 394.000              
88  Tiền vá xe hơi 60.000                
89 27/03/2016 Tiền chợ 439.000              
90  0 -                     
91 28/03/2016 Tiền chợ 412.000              
92  Mua 1 thùng nước suối Lavie 68.000                
93  Mua 1 bịch ống hút 3.000                  
94  Rút tài khoản 801 trả phí SMS 22.000                
95 29/03/2016 Tiền chợ 412.000              
96  Mua 5 kg cám cho gà con 50.000                
97  Đổ xăng xe máy 40.000                
98 30/03/2016 Tiền chợ 625.000              



99  Mua 12,5 kg cám gà 120.000              
100  Mua 10 kg bắp 70.000                
101  Mua thuốc cho gà 11.000                
102  Mua 2 cục đá mài dao 40.000                
103  Mua 1 cái thớt lớn 90.000                
104  Mua 2 đồ hốt rác 30.000                
105  Mua 5 con dao 125.000              
106  Mua 10 cái khăn lau bàn 95.000                
107  Mua 1 chai Vim 30.000                
108 31/03/2016 Tiền chợ 569.000              
109  Mua 1 cái quần tây đi học cho học sinh Hiệp 165.000              
110  Tiền khám sức khỏe cho sinh viên Thế đi du học 1.545.000           
111  Lương Thầy Minh 10.000.000         
112  Lương Thầy Kỳ 6.000.000           
113  Lương Thầy Thuận 3.200.000           
114  Lương cô Thơ 3.200.000           
115  Lương cô Loan 4.000.000           
204  Tổng chi trong kỳ 105.264.600       

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 2.884.333.135    
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 2.884.333.135    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 02/03/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
2 03/03/2016 Chú Huệ Viên ở Lai Khê- Bình Dương cho 100 kg gạo -                     
3  Cô Nhung ở Bến Cát cho 4 kg đường -                     
4  Cô Nguyễn Thị Mỹ Liên ở Mỹ cho 150 kg gạo -                     
5 04/03/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
6 06/03/2016 Chú Trà Hải ở KCN Mỹ Phước II cho 100 kg gạo -                     
7 08/03/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
8 11/03/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
9 12/03/2016 Trung tâm GDTX-KT-HN Bến Cát cho 2,4 kg bột ngọt, 3 kg đường, 4,2 lít nước tương -                     
10  9 lít nước mắm, 2,4 kg hạt nêm,6 cái nồi (18 cm) -                     
11 13/03/2016 Cô Thủy, Cô Nga ở KCN Mỹ Phước II cho 1 thùng sữa Fami, 2 kg rau câu, 50 cây -                     
12  kẹo mút, 330g kẹo bắp, 2 bịch bánh ngọt -                     
13 14/03/2016 Cô Linh ở Trung tâm Hội nghị Bến Cát cho 7 trái đu đủ -                     
14 15/03/2016 Chú Tài- Cô Vân cho 20 kg bún gạo khô -                     
15 16/03/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây và 1 số quần áo cũ -                     
16 18/03/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 5 kg trái cây -                     
17 19/03/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
18 20/03/2016 Cô Thủy ở KCN Mỹ Phước II cho một số quần áo cũ và một số bánh kẹo -                     
19 21/03/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 5 kg trái cây -                     
20 22/03/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 6 kg trái cây -                     
21 23/03/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
22 24/03/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 7 kg trái cây -                     
23  Cô Hiền bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 5 kg trái cây -                     
24 25/03/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     
25 26/03/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 5 kg trái cây -                     
26 27/03/2016 Cô Hiền bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 8 kg trái cây -                     
27 29/03/2016 Chú Tài- Cô Vân cho 56 lon sữa bò, 7 hộp cá hộp, 13 lon nước ngọt, 20 lon gia vị -                     
28  ướp thịt, 3 thùng mì tôm, 1 thùng phở ăn liền -                     
29  Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 8 kg trái cây -                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC


